	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 808/QĐ-UBND
	Gia Lai, ngày 13 tháng 8 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPVP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 861/TTr-SKHCN ngày 31/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 49 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH




Võ Ngọc Thành


	
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
T ÍNH C1A LAI



s ố - .m  /QĐ-UBND



CỘNG MOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA V IỆT NAM 
Dộc lập  - Tụ- do  - H ạn h  p liúe



Gia Lai, ngày / ò  th á n g  8 năm  2019



QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giai quyết thủ tục liànli chính 



thuộc lliâm quyền giai quyết của sỏ’ Khoa học và Công nghệ



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



C ăn cứ  Luật T ổ  chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
C ăn cứ  Nghị định số 61/2018/N Đ -C P ngày 2 3 /4 /2 0 18 của C hính phủ về 



thực hiện cư  chế m ột cửa, m ột cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
C ăn cứ  T hông  tư  số 01/2018/TT -V PV P ngày 23/11/2018 của V ăn phòng 



C hính phủ hướng  dẫn thi hành m ột sổ quy định của Nghị đ ịnh số 61/2018/N Đ -C P 
ngày 23/4 /2018 của Chính phủ về thực hiện cơ  chế m ột cửa, m ột cửa liên thông 
trong  giải quyết thủ  tục hành chính;



X ét đề nghị của G iám  đốc Sờ K hoa học và C ông nghệ tại T ờ  trình  số 861 
/T T r-S K H C N  ngày 31/7/2019,



QUYÉT ĐỊNH:



Đ iều  1. Phê duyệt kèm theo Q uyết định này 49 Q uy trình  nội bộ trong giải 
quyết thủ tục  hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của Sớ K hoa học và Công 
nghệ tỉnh G ia Lai (có Phụ lục kèm  theo).



Đ iều 2. Sớ K hoa học và  Công nghệ có trách nhiệm :



1. Chủ trì, phối hợp T rung  tâm phục vụ hành chính  công tỉnh tổ chức triển 
khai thực hiện việc tiêp nhận  và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội 
bộ được phê duyệt tại Q uyết định này.



2. T rên  cơ  sớ nội dung quy trình nội bộ dược phê duyệt tại Q uyết đ ịnh này, 
phối hợp với Sở T hông  tin  và Truyền thông xây dựng quy trình điện tứ  giải quyết 
thủ  tục hành chính tại phần m ềm  H ệ thống thông tin m ột cửa điện  tử  của tỉnh 
theo quy định.



Đ iều 3. Q uyết định này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày ký.



Điều 4. C hánh V ăn phòng UBND tỉnh, G iám  đốc Sớ K hoa học và C ông 
nghệ, G iám  đốc Sở T hông  tin  và T ruyền thông, G iám  đốc T rung  tâm  phục vụ 
hành  chính  công ỵ(jú\ ,c á c  tổ  chức, cá nhân có liên quan chịu  trách nhiệm  thi hành 
Q uyết đ ịnh  này



Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTT1-IC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
- Văn phòng UBND tinh;
- Trung tâm PVHCC tinh;
- Cổng TTĐT tinh (dăng tài);
- Lưu: VT, NC.
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PHỤ LỤC 1
^ - Q u y  t r ìn h  nội bộ tro n g  g iải q u y ế t th ủ  tụ c  h à n h  c h ín h  tro n g  lĩn h  v ự c  h o ạ t đ ộ n g  k h o a  học và công nghệ 



th u ộ c  th âm  q u y ề n  giải q u y ế t củ a  s ỏ ’ K h o a  học và  C ô n g  n g h ệ  tỉn h  G ia  Lai



'cèm theo Ouyết định sổ: /QĐ-UBND ngàv 43 /  g /2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
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T rình  tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO'



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



C ơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



T rình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



I. LĨNH V ự c  HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (21 TTHC)



01. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (SKHCN-GLA-QT.01)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trá kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truns tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuvên hồ sơ 
cho phòne Quản lý Khoa học.



(2) Phòna Quản lý Khoa học chủ trì 
điều phối thâm định hồ sơ.



(3) Trình lãnh đạo Sờ ký duyệt và 
nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên ngành.



(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả 
cho tô chức, côna dân.



2 Bước



Chủ trì điều 
phối thâm định



Côns chức 
phòns Quản lý Khoa học



04 neày 
(32 giơ)



Khôns Không2 Thẩm định 
trình phê duyệt



Côna chức 
phòng Quản lý Khoa học



01 naày 
(08 giờ)



3 Bước
i Phê duyệt Lãnh đạo Sở



1,5 ngày 
(12 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tỉnh
0,5 ngày 
(4 giờ) /



Tổng cộng 7,5 ngày _ Ai /











TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyet ho 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (neu 



có)



Mô tả quy trình



(60 giờ)



02. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (SKHCN-GLA-QT.02)



1 Buớc
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trá kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 nsàv 
(04 giờ)



Khône Khôna



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hô sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quày aiao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyến hồ sơ 
cho phòns Quàn lý Khoa học.



(2) Phòng Quán lý Khoa học chủ trì 
điều phối thẩm định hồ sơ.



(3) Trình lãnh đạo ký duyệt và nhận 
kết quà, chuyển cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trà kết quả cho 



tổ chức, côna dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côns chức 
phòns Quản lý Khoa học



2,5 naàv 
(20 giờ)



Thâm định 
trình phê duyệt



Côna chức 
phòng Quản lý Khoa học



0,5 ngày 
(04 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 naày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trá kết 



quả tại TTPVHCC tinh.
0.5 nsày 
(04 giờ)



Tổng cộng
05 ngày 
(40 giờ)



3. Thủ tục Thay đổi, bố sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (SKHCN-GLA- 
QT.03)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 naày 
(04 giờ)



Không Không (1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính côna
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hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ
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gian tiếp 
nhận và 



giải 
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sơ



Cơ 
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cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hoTi (nếu 
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Mô tả quy trình
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2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thâm định



Cône chức 
phòng Quản lý Khoa học



2.5 neày 
(20 giờ)



tinh (Quây aiao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòns Quản lý Khoa học.



(2) Phòna Quản lý Khoa học chù trì 
điều phối thẩm định hồ sơ.



(3) Trình lãnh đạo ký duyệt và nhận 
kết quả, chuyển cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quá cho 



tổ chức, cônơ dân.



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòns Quản lý 
Khoa học



0,5 ngàv 
(04 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sờ



01 nsày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trà kết 



quà tại TTPVHCC tinh.
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
05 ngày 
(40 giờ)



4. Thủ tục Cấp Giấy chúng nhận hoạt động làn đàu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 
(SKHCN-GLA-QT.04)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trà kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Khôna



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trunơ tâm Phục vụ hành chính côns 
tình (Quầy aiao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyến hồ sơ 
cho phòng Quản lý Khoa học.



(2) Phòns Quàn lý Khoa học chủ trì 
điều phổi thẩm định hồ sơ.



(3) Trình lãnh đạo ký duyệt và nhận



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Công chức 
phòng Quản lý Khoa học



04 ngày 
(32 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Cône chức 
phòng Quán lý Khoa học



01 ngày 
(08 giờ)



3 Bước Phê duyệt Lãnh đạo Sở 1,5 ngày



3











TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyêt hô sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyểt hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyển cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quv trình



3 (12 giờ) kêt quả, chuyên cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 



tổ chức, công dân.
4 Bước



4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh.



0,5 naày 
(04 giờ)



Tông cộng
7,5 ngày 
(60 giờ)



5. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tô chức khoa học và công nghệ (SKHCN- 
GLA-QT.05)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kểt 
quà tại TTPVHCC tỉnh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Khôna Khôna



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy eiao dịch Sớ KH&CN): bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng Quán lý Khoa học.



(2) Phòna Quản lý Khoa học chủ tri 
điều phối thẩm định hồ sơ.



(3) Trình lãnh đạo ký duvệt và nhận 
kết quả. chuvển cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quá cho 



tô chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ tri điều 
phối thẩm định



Công chức 
phòng Ọuản lý Khoa học



2,5 nsày 
(20 giờ)



Tham định 
trình phê duyệt



Công chức 
phònạ Quán lý Khoa học



0.5 ngày 
(04 giờ)



Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 nsày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trà kết 



quả tại TTPVHCC tinh.
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
05 ngày 
(40 giờ)



4
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Bộ phận, cán bộ công chức, 
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Mô tả quy trình



i/ " 's'' . . , .
"-^íilEỈHÍItục Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 



công nghệ (SKHCN-GLA-QT.06)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tỉnh



0,5 nsày 
(04 giờ)



Khôns Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính côns 
tỉnh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng Quản lý Khoa học.



(2) Phòns Quản lý Khoa học chủ trì 
điều phối thẩm định hồ sơ.



(3) Trình lãnh đạo ký duyệt và nhận 
kết quả, chuyển cho bộ phận chuyên 
nganh.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 



tồ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côna chức 
phòns Quản lý Khoa học



2,5 ngày 
(20 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côns chức 
phòns Quàn lý Khoa học



0,5 ngày 
(04 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 nsày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tỉnh.
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tông cộng
05 ngày 
(40 giờ)



7. Thủ tục Giao quyền sỏ- hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
cấp tỉnh (SKHCN-ỎLA-QT.07)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tỉnh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Khôn® Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hô sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tình (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ2 Bước



2
Chù trì điêu 



phối thẩm định Công chức 10 ngày
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TT Các
bưóc



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO'



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ  
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hơn (nếu 



có)



Mô tả quy trình



phòng Quản lv Khoa học (80 giờ) cho phòng Quản lý Khoa học.
(2) Phòne Quản lv Khoa học chủ trì 



điều phối thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký hồ 



sơ trình Lãnh đạo UBND tinh ký 
duyệt và nhận kết quả, chuyển cho bộ 
phận chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quà cho 



tô chức, côna dân.



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức 
phòng Quản lý Khoa học



01 nsày 
(08 giờ)



3 Bước
n3 Phê duyệt



Lãnh đạo Sờ
02 ngày 
(16 giờ)



Lãnh đạo ƯBND tỉnh
08 ngày 
(40 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tính.
0,5 naày 
(4 giờ)



Tổng cộng 22 nsày 
(176 giờ)



8. Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp CO' sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ đo quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trọ’ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
(SKHCN-GLA-QT.08)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tỉnh



01 ngàv 
(08 giờ)



Không Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bọ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng Quản lý Chuyên ngành.



(2) Phòng Quản lý Chuyên nsành
2 Bước



2



Chù trì điều 
phổi thẩm định



Công chức 
phòng Quản lý Chuyên nsành



01 ngày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức 
phòns Quản lý Chuyên nsành



01 nsày 
(08 giờ)
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Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO’



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thâm 



quyền cao 
hơn (nếu 



có)



Mô tả quy trình



ỵ
^B uớc



5 Phê duyệt Lãnh đạo Sở
01 ngày 
(08 giờ)



chủ trì điêu phôi thâm định hô sơ.
(3) Trình lãnh đạo ký duyệt và nhận 



kết quả, chuyển cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, côns dân



4 Bước
4 Trả kết quà Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
01 naày 
(08 giờ)



Tổng cộng
04 ngày 
(32 giờ)



9. Thủ tục Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách Nhà nước thuộc 
phạm  vi quản lý của tỉnh (SKHCN-GLA-QT.09)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Khôns



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh (Quầy giao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng Quản lv Chuyên ngành.



(2) Phòng Quản lý Chuvên naành 
chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ.



(3). Trình lãnh đạo ký duyệt và nhận 
kết quả. chuyển cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 



tổ chức, công dân



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thâm định



Công chức 
phòng Quản lý Chuyên nsành



02 neày 
(16 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức 
Phòng Quản lý Chuyên naành



01 nsày 
(08 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sờ



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh.
0.5 n°ày 
(04 giờ)
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
hợp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



Tổng cộng
05 ngày 
(40 giờ)



10. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nưóc (Đối với trường họp đặc 
cách cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ) (SKHCN-GLA-QT.10)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 naày 
(04 giờ)



Không Không



(1) TỔ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính cônạ 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bọ 
phận một cứa tiếp nhận, chuyên hồ sơ 
cho phòng Quán lý côna nshệ và thị 
tnrờno côna nghệ.



(2) Phòng Quản lý công nghệ và thị 
trường công nghệ chủ trì điều phổi 
thâm định hồ sơ.



(3) Trình lãnh đạo ký duyệt và nhận 
kết quả. chuyển cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 



tổ chức, côn? dân



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Công chức phòna Quản lý 
côna nshệ và thị trường công 



nghệ



01 naày 
(08 giờ)



Thấm định 
trinh phê duyệt



Công chức phòns, Quản lý 
côna nshệ và thị trường công 



nghê



01 ngày 
(08 giờ)



Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 naày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quà Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh.
0,5 ngày 
(4 giờ)



Tổng cộng
04 ngày 
(32 giờ)



11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (T rừ  nhũng trường họp thuộc thầm quyền của Bộ Khoa học và 
Công nghẹ) (SKHCN-GLA-QT.11)



8











iS" OÀI



6



4».rSA



M
W / ỉ )
« /



Trình tự thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO'



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
ho'n (nếu 



có)



Mô tả quy trình



'jk íơ  c 
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không khôns



(1) TỔ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truns tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy aiao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòna Quản lý côns nahệ và thị 
trườns côna nahệ.
(2) Phòng Quản lý công nghệ và thị 
trườna côna nghệ chú trì điêu phôi 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sờ ký duyệt và 
nhận kết quả, chuyến cho bộ phận 
chuyên neành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, côna dân



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thẩm định



Cône chức phònạ Quản lý 
công nghệ và thị trường côns 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trinh phê duyệt



Côna chức phòng Quản lý 
công nghệ và thị trường công 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



o3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tỉnh
0,5 nsày 
(04 giờ)



Tông cộng
04 naày 
(32 giờ)



12. Thủ tục cấp giấy chÚTig nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (T rừ  những truÒTig họp thuộc thẩm 
quyền của Bộ Khoa học và Công* nghệ) (SKHCN-GLA-QT.12) ’



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Không



(1) TỔ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy eiao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuyển hồ sơ2 Bước



2
Chủ trì điều 



phối thẩm định
Công chức phòng Quản lý 



công nghệ và thị trường công
01 ngày 
(08 giờ)
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO'



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phổi 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thâm 



quyền cao 
hon (neu 



có)



Mô tả quy trình



nghệ cho phòng Quản lý công nshệ và thị 
trường công nghệ.
(2) Phòng Quán lý côna nahệ và thị 
trường công nshệ chù trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả. chuyến cho bộ phận 
chuyên n^ành.
(4) Giao cho Bộ phận trá kết quá cho 
tô chức, côna dân.



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòng Quản lý 
côna nahệ và thị trường công 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sờ



01 nsày 
(08 giờ)



4 Bước
4



Trả kết quà Bộ phận tiếp nhận và trà kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 nsày 
(04 giờ)



Tổng cộng
04 ngày 
(32 giờ)



13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (SKHCN-GLA-QT. 13)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 naày 
(04 giờ)



Không Khôna



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuvên hồ sơ 
cho phòng Quản lý công nghệ và thị 
trường công nahệ.
(2) Phòng Quản lý công na;hệ và thị 
trường công nghệ chù trì điều phổi 
thẩm định hồ sơ.



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thẩm dịnh



Côna chức phòng Quàn lý 
côns nshệ và thị trường công 



nghệ



02 ngày 
(16 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côns chức phòng Quản lý 
côna nghệ và thị trường cône 



nghệ



02 neày 
(16 eiờ)



3 Bước Phê duyệt Lãnh đạo Sờ 01 nsày
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Trình tự  thực 
hiện



Ị
Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



V ¥%***
'  * / ;  ----'  -Vw (08 giờ) (3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kêt quả, chuyên cho bộ phận 
chuyên n®ành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tồ chức, công dân.



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
06 nsày 
(48 giờ)



14. Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (SKHCN-GLA-QT.14)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Khône Khôna



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng Quản lý công nshệ và thị 
trường côna nahệ.
(2) Phòns Quản lý cône nshệ và thị 
trường công nghệ chù trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trinh lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quá, chuyển cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, công dân



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côns chức phòns Quản lý 
công nahệ và thị trườns côna 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côna chức phòns Quản lý 
công nahệ và thị trườno côns 



nghệ



01 nsàv 
(08 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng 04 ngày
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rjprji Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



(32 giờ)



15. Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (SKHCN-GLA- 
QT.15)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quà tại TTPVHCC tinh



0,5 naày 
(04 eiờ)



Các Sở, 
ban 



neành 
liên 



quan, 
các 



chuyên 
gia 



trona 
lĩnh vực 
đánh eiá



IChôns



((1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy 2Ìao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng Quản lý công nshệ và thị 
trườn® công nghệ.
(2) Phòna Quản lý công na,hệ và thị 
trường công n°;hệ chù trì điều phổi 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sớ ký duvệt và 



nhận kết quả. chuvến cho bộ phận 
chuyên naành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quà cho 
tổ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côna chức phòng Quàn lý 
côna nshệ và thị trườno côn° 



nghệ



02 ngày 
(16 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòng Quản lý 
côns, nghệ và thị trườns côna 



nghê



25 nsày 
(200 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sờ



02 ngày 
(16 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quá Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 naày 
(04 giờ)



Tổng cộng
30 naày 



(240 giờ)



16. Thủ tục thẩm định kết quả thục hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ấn yếu tố 
ành hưởng đến lọi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trưòng, tính mạng, sức khỏe con ngưòi (SKHCN-GLA-QT.16)



1 Bước Tiếp nhận hồ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 0,5 naày Các Sở, Không (1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại
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ặ
v , ỉ \ \



^ỊSrình tự  thực 
í\ >' hiện
• : rỵ ị 
/ * ' /  



y



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyet ho 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



\ \  * \ \ ' ã  * sơ quả tại TTPVHCC tinh (04 giờ) ban 
ngành 



liên 
quan, 
các 



chuyên 
gia 



trona 
lĩnh vực 
đánh giá



Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầv giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòns Quản lv công nahệ và thị 
trườne côna nghệ.
(2) Phòna Quản lý công nghệ và thị 
trường côna nahệ chủ trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả, chuyên cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côna chức phòns Quản lý 
công nghệ và thị trường cône 



nghê



02 nsàv 
(16 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòn» Quản lý 
công nshệ và thị trường côn2 



nghệ



25 ngày 
(200 giờ)



3 Bước
5 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



02 ngàv 
(16 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trá kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
30 ngày 



(240 giờ)



17. Thủ tục đánh giá đồng thòi thâm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 
mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh huỏ-ng đến lọi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con ngưòi (SKHCN- 
GLA-QT.17)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiểp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Các Sở, 
ban 



ngành Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòns Quản lý côns nghệ và thị



Bước
2



Côna chức phòns Quản lý 02 ngày 
(16 giờ)



2 phối thẩm định công nahệ và thị trường công 
nghệ



liên
quan.
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO’



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phổi 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (neu 



có)



Mô tả quy trình



Thấm định 
trinh phê duyệt



Công chức phòng Quản lý 
côna nshệ và thị trường cônR 



nghê



25 ngày 
(200 giờ)



các 
chuvên 



gia 
trong 



lĩnh vực 
đánh giá



trường công nahệ.
(2) Phòne Quản lý côna nahệ và thị 
trường côna nahệ chủ trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sờ ký duyệt và 



nhân kết quả. chuvển cho bô phân 
chuvên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, côna dân.



3 Bước Phê duyệt Lãnh đạo Sờ
02 nsày 
(16 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trà kếl 



quả tại TTPVHCC tình
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tông cộng
30 ngày 



(240 giờ)



18. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư  pháp (SKHCN-GLA-QT.18)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Sờ Tư 
pháp; 
Sờ, 



ngành 
liên 



quan



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy aiao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyên hồ sơ 
cho phòng Ọuản lý cône nghệ và thị 
trườne công nghệ.
(2) Phòng Quản lý côns nghệ và thị 
trường công nghệ chù trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trinh lãnh đạo Sở ký duyệt tờ



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côns chức phòna Quàn lý 
côna nghệ và thị trirờns công 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Phòng Quàn lý công nghệ và 
thị truờng cône nghệ



08 ngày 
(64 giờ)



3 Bước
5 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 neày 
(08 giờ)
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Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyêt hô 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hơn (nếu 



có)



Mô tả quy trình



!__ Lãnh đạo UBND tinh 07 ngày 
(56 giờ)



trình và hô sơ trình ƯBND tinh ký 
Quyết định bổ nhiệm giám định viên 
tư pháp, chuyển cho bộ phận chuyên 
ngành.
(4) Giao cho Bộ phận ưả kết quả cho 
tổ chức, cône dân.



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 neày 
(04 giờ)



Tổng công 
*



18 ngày 
(144 giờ)



19. Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư  pháp (SKHCN-GLA-QT.19)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Sở Tư 
pháp; 
Sở, 



ngành 
liên 



quan



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy giao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyên hô sơ 
cho phòng Quản lý côns nahệ và thị 
trường công nghệ.
(2) Phòng Quản lý côna nahệ và thị 
trường công nahệ chù trì điều phổi 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt tờ 



trình và hồ sơ trình ƯBND tinh ký 
Quyết định bổ nhiệm giám định viên 
tư pháp, chuyên cho bộ phận chuyên



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Cône chức phòns Quản lý 
côns nghệ và thị trườna côna 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòna Quản lý 
côna nghệ và thị trườna công 



nghệ



02 neàv 
(16 giờ)



3 Bước
3



Phê duyệt
Lãnh đạo Sở



01 ngày 
(08 giờ)



Lãnh đạo ƯBND tinh
04 ngày 
(32 giờ)
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hô sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



SO'



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nêu có)



Trình các 
cấp có 
thâm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



ngành
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quà cho 
tô chức, côns dân.



Tông cộng
09 ngày 
(72 giờ)



20. Thủ tục yêu cầu hỗ trọ' từ  quỹ phát triển khoa học và công nghệ địa phương (SKIICN-GLA-QT.20)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 naày 
(04 giờ)



Không Không



(1) Tổ chức, cá nhàn nộp hô sơ tại 
Truns tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòns Quàn lý côna nahệ và thị 
trường côna nshệ.
(2) Phòna Quản lý côna nshệ và thị 
trường côna nơhệ chủ trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duvệt và 



nhận kết quả, chuyến cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trà kết quả cho 
tổ chức, công dàn.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phổi thẩm định



Công chức phòna; Quân lý 
côns nshệ và thị trườns côna 



nghệ



02 ngày 
(16 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côns chức phòns Quản lý 
côns nshệ và thị trường công 



nghệ



10 ngày 
(80 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



02 naày 
(16 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
15 ngày 



(120 giơ)
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Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyêt hô 



sơ



Co 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (ncu  



có)



Mô tả quy trình



V  r  — / /  --------
F#flf*tụ<xĐặt và tặng giai thưỏTig về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú  hoặc hoạt động họp pháp tại Việt Nam 
HỚN-GJLA-QT.21)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tỉnh



0,5 nsày 
(04 gĩờ)



Các Sờ, 
ngành 



liên 
quan



ƯBND
tinh



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy giao dịch Sớ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho Văn phòna Sờ.
(2) Văn phòng Sở chủ trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sớ ký duyệt hồ sợ, 



tờ trình, trình UBND tinh ký duyệt kết 
quả và nhận kết quả, chuyển cho bộ 
phận chuyên ngành.
(4) Giao cho Bô phân trả kết quả cho 
tổ chức, côna dân.



2 Bước
2



Chủ ưì điều 
phối thẩm định



Công chức 
Văn phòna Sở



04 nsàv 
(32 giơ)



Thâm định 
trình phê duyệt Văn phòng Sở



02 naày 
(16 giờ)



3 Bước 3 Phê duyệt
Lãnh đạo Sở



02 ngày 
(16 giờ)



Chủ tịch ƯBND tinh
10 ngày 
(80 giờ)



4 Bước
4 Trà kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 naày 
(04 giờ)



Tổng cộng 19 nsày 
(152 giờ)
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PHỤ LỰC 2
Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân 



thuộc thấm quyền giải quyết của sỏ' Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
ìaMẬ kèm theo Onvết định sổ: <fPX /QĐ-UBND ngày / 3  /  8 /2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh Gia Lai)



V i '



TT " ẽ a c T
bưóc



tỷ----------------
y



Trình ĩự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quvết hô sơ



Thòi gian 
tiếp nhận 



và giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thâm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tà quy trình



II. LĨNH V ự c  AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN (07 TTHC)



1. Thủ tục khai báo thiết bị \-quang  chẩn đoán trong y tế (SKHCN-GLA-QT.22)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyên hô sơ 
cho phòng Quản lý công nghệ và thị 
trường công nghệ.
(2) Phòng Quản lý công nghệ và thị 
trườna công nghệ chù trì điêu phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duvệt và 



nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trà kết quả cho 
tổ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côns chức phòns Quản lý 
cônẹ nshệ và thị trường côna 



nghệ



01 n°ày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòng Quản lý 
côns nahệ và thị trườns côna 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



!











TT Các
bưóc



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hô sơ



Thòi gian 
tiếp nhận 



và giải 
quyết hồ



sơ



Cơ 
quan 
phổi 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
ho'n (nêu 



có)



Mô tả quy trình



Tông cộng
04 ngàv 
(32 giờ)



2. Thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x-quang chấn đoán trong y tế) (SKHCN-GLA-QT.23)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy eiao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cứa tiếp nhận, chuyên hồ sơ 
cho phòng Quản lý côn° nshệ và thị 
trường côna nshệ.
(2) Phòng Quản lý côn« nghệ và thị 
trường côn? nghệ chù trì điều phối 
tham định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuvên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phổi thẩm định



Côns chức phòng Quản lý 
côn® nghệ và thị trườne công 



nghệ



02 naàv 
(16 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòng Quản lý 
côn? nghệ và thị tnrờng côn? 



nghệ



15,5 naày 
(124 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



1,5 nsày 
(12 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0.5 neàv 
(4 giờ)



Tổng cộng
20 neày 



(160 giơ)



3. Thủ tục gia hạn giâv phép tiên hành công việc bức xạ (sử dụng thiêt bị x-quang chân đoán trong y tê) (SKHCN-GLA-QT.24)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 neày 
(04 giờ)



Không Không
(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 



Trung tâm Phục vụ hành chính côns



2
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à Trình tự  thực 
hiện
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Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi gian 
tiếp nhận 



và ơiải 
quyết hồ



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



"2 ^ S k
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Công chức phòng Quản lý 
công nshệ và thị trường công 



nghệ



02 ngày 
(16 giờ)



tinh (Quầv giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng Quàn lv côna nghệ và thị 
trườn2 côna nshệ.
(2) Phòng Quản lý công nghệ và thị 
trườns côns nghệ chù trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhân kết quả, chuyển cho bô phân 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trá kết quả cho 
tổ chức, côna dân.



Thẩm định 
trình phê duvệt



Công chức phòng Quản lý 
công nahệ và thị trườns cône 



nghệ



15 ngày 
(120 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



02 ngày 
(16 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quà tại TTPVHCC tình
0,5 ngày 
(4 giờ)



Tổng cộng
20 naày 



(160 giờ)



4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối vói thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế) (SKHCN-GLA- 
QT.25)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trà kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Khône Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuvển hồ sơ 
cho phòn2 Quản lý côns nahệ và thị 
trường công nghệ.
(2) Phòna Quản lý cône nghệ và thị



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côna chức phòne Quản lý 
côna nehệ và thị trường công 



nghệ



1,5 ngày 
(12 giờ)



Thẩm định Công chức phòng Quản lý 
công nghệ và thị trường công



02 ngày



3











TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi gian 
tiếp nhận 



và giải 
quyết hồ



sơ



Co 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (ncu 



có)



Mô tà quv trình



trình phê duvệt nghệ (16 giờ) trườns côna nahệ chủ trì điêu phôi 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sờ ký duyệt và 



nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trà kết quả cho 
tổ chức, công dân.



i Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



1,5 ngày 
(12 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 naày 
(04 giờ)



Tổng cộng 06 naày 
(48 giờ)



5. Thủ tục cấp và cấp lại chửng chỉ nhân viên bức xạ (ngưòi phụ trách an toàn CO' sở x-quang chẩn đoán trong y tế) (SKHCN-GLA- 
QT.26)



1 Bước
i



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tình



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Khône



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sớ KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuvển hồ sơ 
cho phòng Quản lý côns nghệ và thị 
trường công nehệ.
(2) Phòng Quản lý côna nghệ và thị 
trườns côns nahệ chủ trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả. chuyến cho bộ phận 
chuyên neành.



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thẩm định



Cône chức phòng Quản lý 
CÔI12 n°hệ và thị trường côna 



nghệ



01 nsày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòng Quán lý 
côns nehệ và thị trường công 



nghệ



02 ngày 
(16 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và ưả kết 0,5 ngày



4
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Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi gian 
tiếp nhận 



và giải 
quyết hồ



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



T rình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



y quả tại TTPVHCC tinh (04 giờ) (4) Giao cho Bộ phận trả kêt quả cho 
tổ chức, công dân.



Tổng công 0 * 0
05 ngày 
(40 giờ)



6. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị \-quang  chẩn đoán trong y tế) (SKHCN-GLA-QT.27)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quà tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Khôna Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trune tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyên hô sơ 
cho phòng Quản lý công nghệ và thị 
trường côns nghệ.
(2) Phòng Quàn lý công nshệ và thị 
trườns công nghệ chủ trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sờ ký duyệt và 



nhận kết quả. chuyển cho bộ phận 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trà kết quả cho 
tồ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ tri điều 
phổi thẩm định



Công chức phòng Quàn lý 
côna nshệ và thị trường công 



nghệ



01 ngày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức phòng Quản lý 
côna nghệ và thị trường côns 



nghệ



02 ngày 
(16 giờ)



3 Bước Phê duyệt Lãnh đạo Sở
01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
05 ngày 
(40 giờ)



7. Thủ tục phê duyệt kế hoạch úng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị x-quang chấn đoán



5











TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi gian 
tiếp nhận 



và giải 
quyết hồ



SO'



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếii có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



trong y tê) (SKHCN-GLA-QT.28)



1 Bước
1



np • Ả 1  ̂ 1 *Tiêp nhận hô 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Khôna



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy siao dịch Sở KH&CN); bọ 
phận một cửa tiếp nhận, chuvển hồ sơ 
cho phòng Quản lý công nghệ và thị 
trường cône nghệ.
(2) Phòng Quản lv công nahệ và thị 
trường công nghệ chủ trì điều phối 
thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả, chuvển cho bộ phận 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quà cho 
tổ chức, côna dân.



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thẩm định



Côns chức phòns Quán lý 
côna nshệ và thị trườne công 



nghệ



01 ngàv 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côna chức phòng Quản lý 
côns nshệ và thị trường côna 



nghệ



03 ngày 
(24 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trà kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
06 ngày 
(48 giờ)
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Các
bước



ỷ



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO’



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
tham 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



ra. LĨNH V ự c  TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (15 TTHC)



01. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng (SKHCN-GLA-QT.29)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trá kết 
quà tại TTPVHCC tỉnh



0,5 ngày 
(04 giờ)



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuvển hồ sơ 
cho phòng phòna Quản lý Quản lý Đo 
lườna (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượna).
(2) Phòns phòna Quản lý Quản lý Đo 
lường (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng) chù trì điều phối thẩm



Bước



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côns chức phòna Quản lý 
Quản lý Đo lường



01 ngày 
(08 giờ)



2 2
Thẩm định 



trình phê duyệt
Công chức phòna Quản lý 
Quản lý Đo lường



01 ngày 
(08 giờ)



Không Không



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lường Chất lượng
01 ngày 
(08 giờ)



định hô sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả két quả cho4 Bước Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trà kết 0,5 ngày











TT Các
bước



Trình tự thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quvết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



'T' ' 1  rTrình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



4 quả tại TTPVHCC tinh (04 giờ) tô chức, côna dân.



Tống cộng
04 nsàv 
(32 giờ)



02. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (SKHCN-GLA-QT.30)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quá tại TTPVHCC tinh



0.5 nsày 
(04 eiờ)



Khôno ỈChông



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truno tâm Phục vụ hành chính côns 
tinh (Quầv 2Ĩao dịch Sờ KH&CN): bọ 
phận một cửa tiếp nhận, chuvên hồ sơ 
cho phòng phòns, Quán lý Quản lý Đo 
lường (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườne 
Chất lượna).
(2) Phòna phòna Quân lý Quàn lý Đo 
lườns (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất Iượna) chù trì điểu phối thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên naành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thâm định



Công chức Phòng Quàn lý 
Quản lý Đo lường



01 nsày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côns chức Phòna Quàn lý 
Quản lý Đo lườna



01 ngày 
(08 giờ)



3 Bước
'JJ Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lường Chất lượng
01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 neày 
(04 giờ)



Tổng cộng
04 ngày 
(32 giờ)
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Trình tự thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quvền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



_  \ ' / /  - - - 
C-Thti tục đăng ký kiêm tra  nhà nưóc về đo lưÒTĩg đối vói phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khâu (SKHCN- 



GLA-QT.31)



Bước
1



Bước
2



Bước



Bước
4



Tiêp nhận hô 
sơ



Chủ trì điêu 
phối thẩm định



Thẩm định 
trình phê duyệt



Phê duyệt



Chủ trì điều 
phối thẩm 



định, kiểm tra



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quà tại TTPVHCC tình



Công chức Phòns Quản lý 
Quản lý Đo lường



Công chức Phòng Quàn lý 
Quản lý Đo lường



Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượne



Đoàn kiểm tra



0,5 ngày 
(04 giờ)



02 ngày 
(16 giờ)



01 ngày 
(08 giờ)



04 neày 
(32 giờ)



Khôna Khôns



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hô sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy giao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng phòna Quán lý Quản lý Đo 
lường (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượna).
(2) Phòna Quán lý Quản lý Đo lường 
chù trì điều phối thẩm định hồ sơ.
(3) Lãnh đạo Chi cục phê duyệt 



"Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
kiểm tra nhà nước về đo lường" và 
"Quyết định kiểm tra nhà nước về đo 
lương".
(4) Tiến hành hành kiếm tra nhà nước 
về đo lường đối với phươna tiện đo, 
lượn2 của hàng đóng gỏi sẵn trong 
nhập khẩu, lập Biên bàn kiêm tra. Dự 
thảo ‘Thông báo kết quả kiếm tra nhà
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giãi quyết hồ sơ



Thòi 
gian ticp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phổi 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tà quy trình



5 Bước
5 Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lườna Chất lượne



01 naày 
(08 giờ)



nước vê đo lường", trình lãnh đạo Chi 
cục phê duyệt.
(5) Phê duyệt "Thông báo kết quá 
kiểm tra nhà nước về đo lườna".



6 Bước
6 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trà kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



chuyên cho bộ phận chuyên ngành.
(6) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, côns dân.



Tổng cộng
09 nsày 
(72 giờ)



04. Thú tục đăng ký công bố họp chuẩn dựa trên kết quả chửng nhận họp chufin của tố chức chứng nhận (SKHCN-GLA-QT.32)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0.5 ngàv 
(04 giờ)



(1) Tô chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tàm Phục vụ hành chính côns



2 Bước



Chù trì điều 
phối thẩm định



Công chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng).



01 ngày 
(08 giờ)



IChông Khôna



tinh (Quầy siao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cứa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòna phòna Phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượna và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
(2) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chù trì điều phổi thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyển cho bộ phận



2
Thẩm định 



trình phê duyệt



Công chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng).



01 ngày 
(08 giờ)



3 Bước
3



Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lườno Chất lượng



01 neày 
(08 giờ)
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Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO'



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyêt hô 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



4 "Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(4 giờ)



chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 



tổ chức, công dân.



Tổng cộng
04 ngày 
(32 giờ)



05. Thù tục Đăng ký công bố họp chuẩn dựa trên kết quà tự  đánh giá 
QT.33)



cùa tổ chức, cá nhân sàn xuất, kinh doanh (SKHCN-GLA-



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quà tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyền hồ sơ 
cho phòng phòna Phòne Quàn lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượng và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lườns Chất lượng).
(2) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chủ tri điều phổi thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trinh lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên ngành.



2 Bước



Chù tri điều 
phối thẩm định



Côns chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng)



01 neày 
(08 giờ)



Khôna Không2
Thẩm định 



trình phê duyệt



Công chức Phòns Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượna và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng)



03 ngày 
(24 giờ)



3 Bước
3



Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước Trà kết quà Bộ phận tiếp nhận và ưả kết 0,5 nsày (4) Giao cho Bộ phận trả kêt quả cho 
tổ chức, cône dân4 quả tại TTPVHCC tinh (04 giờ)
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TT Các
bước



Trình tự thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO'



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quvết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyển cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



Tổng cộng
06 ngày 
(48 giờ)



06. Thủ tục Đăng ký công bố họp quy đối với các sản phẩm , hàng hoá sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trưòng được 
quản lý bởi các quy chuân kỹ thuật quôc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (SKHCN-GLA-QT.34)



1 Bước
ỉ



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tỉnh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Khôns



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy aiao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng phòns Phòns Quản lý Tiêu 
chuẩn - Chất hrợns và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
(2) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chù trì điều phối thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuvên cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tô chức, cône dân.



2 Bước
2



Chù tri điều 
phối thẩm định



Côna chức Phòna Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượns và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng).



01 naàv 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côns chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượne).



01 naày 
(08 giờ)



3 Bước
ỏ Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lường Chất lượng
01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trà kết 



quả tại TTPVHCC tỉnh
0,5 ngày 
(4 giờ)



Tổng cộng
04 neày 
(32 eiờ)



07. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối vói các sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường đuọc quán lý bỏi I
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Trình tự  thực 
hiến



'
7



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quvết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và



giải
r *



quvêt hô
sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm  



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



cìieqúy^cÍLUẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (SKHC N-GLA-QT.35)



1 Bước
Ị



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quà tại TTPVHCC tinh



0,5 ngàv 
(04 eiờ)



Khône Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy eiao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng phòng Phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượna và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
(2) Phòna Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chủ trì điều phối thâm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả. chuyến cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kêt quả cho 
tổ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phổi thẩm định



Công chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượna)



01 ngày 
(08 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côns chức Phòna Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lườna Chất lượng)



02 ngày 
(16 giờ)



3 Bước
5 Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lường Chất lượng
01 naày 
(08giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
05 naày 
(40 giờ)



08. Thủ tục kiểm tra  chất lirọTig hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp 
(SKHCN-GLA-QT.36)



1 Bước
1



rp* Ã 1 A 1 ÀTiẽp nhận hô 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh 02 giờ Không Không (1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO'



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



Sơ



Cơ 
quan 
phối 
hợp 



(nếu có)



Trinh các 
cấp có 
thẩm 



quyển cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thâm dịnh



Côna chức Phòns Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lườna Chất lượna 18 giờ



Truna tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy 2Ĩao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòna phòno Phòne Quản lv Tiêu 
chuẩn - Chất lượns và TBT (Chi cục 
Tiêu chuân Đo lườne Chât lượna).
(2) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chủ trì điều phối thâm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đao Chi cuc ký duyêt 



và nhận kết quá, chuyên cho bộ phận 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quà cho 
tổ chức, côns dân.



Thẩm định 
trình phê duyệt



Côna chức Phòne Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượns và 
TBT



3 Bước Phê duvệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 02 giờ



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh 02 eiờw



Tông cộng
03 neày 
(24 aiờ)



09. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lưọng sản phẩm , hàng hoá của tổ chức, cá nhân 
(SKIICN-GLA-QT.37)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kêt 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 neày 
(04 eiờ)



Không Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truna tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bọ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng phòng Phòna Quản lý Tiêu



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thẩm định



Công chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT -  Chi cuc Tiêu chuẩn Đo



07 neày 
(56 giờ)



8











m



Í V W m



vTrình tự  thực
hiên - 1 •



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hơn (nếu 



có)



Mô tả quy trình



lường Chât lượna chuẩn - Chất lượng và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
(2) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chù trì điều phối thâm 
định hồ sơ, trình Lãnh đạo Chi cục 
thẩm định trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt.
(3) Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, côna dân.



Thẩm định 
trình phê duvệt



Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lườns Chất lượng



01 ngày 
(08 giờ)



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở KH&CN



01 naày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trà kết quả Bộ phân tiếp nhân và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng
10 ngày, 
(80 giờ)



10. Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (SKHCN-GLA-QT.38)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truns tâm Phục vụ hành chính côns 
tinh (Quầy eiao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuvển hồ sơ 
cho phòns phòna Phòna Quản lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượng và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Côns chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng



02 neày 
(16 giờ)



Thẩm định Hội đồng sơ tuyển GTCLQG 5 nsày
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ SO’



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



trình phê duyệt cùa tinh (do Tông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng -  
Bộ KH&CN thanh lập)



(40 giờ) (2) Phòng Quản lý Tiêu chuân - Chất 
lượns và TBT chù trì điều phối thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyên cho bộ phận 
chuvên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trà kết quả cho 
tồ chức, côna dân.



ỏ Bước
3 Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển 



GTCLQG cùa tỉnh
02 ngày 
(16 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và ưá kết 



quà tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tổng cộng Khôns quv định thời gian. Thời aian cụ thể theo kế hoạch hàna năm của 
Tổns cục Tiêu chuẩn Đo lườns Chất lượng



11. Thủ tục đăng ký kiểm tra  nhà nước về chất lirọng sản phẩm, hàng hóa nhổm 2 nhập khẩu (SKHCN-GLA-QT.39)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kểt 
quả tại TTPVHCC tinh 02 giờ



Khôns Không



(1) Tổ chức, cá nhàn nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính cône 
tinh (Quầy eiao dịch Sở KH&CN); bọ 
phận một cửa tiếp nhận, chuvên hồ sơ 
cho phòng phòng Phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượng và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lưòme Chất lượng).
(2) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượne và TBT chù trì điều phối thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Còna chức Phòna Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượns và 
TBT — Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lườns Chất lượna



03 giờ
Thẩm định 



trình phê duyệt



3 Bước
3



Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuân 
Đo lưòms Chất lượng 02 giờ



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh 01 giờ
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V



ầ



%



'  Cá c 
bước



‘Vy .tĩ •
& */:■ ■



Trình tự  thực 
hiện



/



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hcm(nếu 



có)



Mô tả quy trình



' ¿ L



5 Bước
5 Theo dõi hồ sơ



Côns chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT



và nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, công dân
(5) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày thôna quan hàng hóa, 
naười nhập khẩu phải nộp (1) kêt quả 
tự đánh giá sự phù hợp, (2) bán sao y 
bản chính (có ký tên và đóna dấu của 
nsười nhập khẩu) chứng chi chất 
lượng (Giấy chửng nhận phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng 
nhận hoặc Chứng thư siám định phù 
hợp quy chuẩn kỹ thuật cùa tô chức 
giám định) theo quy định cho cơ quan 
quản lý (Chi cục TC-ĐL-CL).



Tổng cộng



- 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan kiêm tra xác nhận 
người nhập khẩu đã đăns ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
- Trôna thời hạn 15 ngàv làm việc kể từ khi thôna quan hàng hóa, người 
nhập khẩu phải hoàn thiện hồ sơ.



12. Thủ tục cấp mói Giấv phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các họp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất 
ăn mòn (thuộc loại 8) bang phương tiện giao thông cơ giói đưòìig bộ, đường sắt và đưÒTig thủy nội địa (SKHCN-GLA-QT.40)



1 Bước Tiếp nhận hồ Bộ phận tiếp nhận và trà kết 0,5 ngày Không Không (1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



1 sơ quả tại TTPVHCC tinh (04 giờ) Trung tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòna phòng Phòng Quăn lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượno và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lườns Chất lượna).
(2) Phòng Quàn lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chủ trì điều phối thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyên cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, cône dân.



2 Bước
2



Chù tri điều 
phối thảm định Côns chức Phònơ Quản lý 



Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT -  Chi cục Tiêu chuân Đo 
lườna Chất lượns



02 ngày 
(16 giờ)



Thẩm định 
trình phê duyệt



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lườna Chất lượng
01 naày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trà kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(4 giờ)



Tông cộng
04 ngày 
(32 giờ)



13. Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các họp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các 
chất ăn mòn (thuộc loại 8) bang phưong tiện giao thông cơ giói đường bộ, đuÒTĩg săt vàđưòng thủy nội địa (SKHCN-GLA-QT.41)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trà kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ) Không Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ
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p



\*m {(



N



i m
£  - i



Trình tự  thực
hiên i •ị



1



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quvết hồ SO'



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Thẩm định 
trình phê duvệt



Công chức Phòng Quàn lý 
Tiêu chuân - Chất lượns và 
TBT -  Chi cục Tiêu chuân Đo 
lườna Chat lượng



02 naày 
(16 giờ)



phận một cửa tiêp nhận, chuvên hô sơ 
cho phòng phòng Phòng Quản lý Tiêu 
chuan - Chất lượng và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
(2) Phòna Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
Iượns và TBT chủ trì điều phối thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyển cho bộ phận 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, công dân.



3 Bước
i Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lường Chất lượng
01 ngày 
(08 giơ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tỉnh
0,5 ngày 
(04 giờ)



Tông cộng
04 ngày 
(32 giờ)



14. Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các họp chất ô xít hữu CO' (thuộc loại 5) và các chất 
ăn mòn (thuộc loại 8) bầng phưoTig tiện giao thông cơ giói đưòng bộ, đưòìig sắt vàđường thủy nội địa (SKHCN-GLA-QT.42)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tình 02 giờ



Khôna Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyên hô sơ 
cho phòng phòng Phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượng và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định



Thẩm định 
trình phê duyệt



Công chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng



01 ngày 
(08 giờ)
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TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Co 
quan 
phổi 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quvền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lườna Chất lượne
0,5 ngày, 
(04 giờ)



(2) Phòns Quàn lý Tiêu chuân - Chât 
lượna và TBT chù trì điều phối thẩm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuvển cho bộ phận 
chuvên naành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tồ chức, côna dân.



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh 02 giờ



Tông cộng
02 nsày 
(16 giờ)



15. Thủ tục miễn giảm kiểm tra  chất luọng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (SKHCN-GLA-QT.43)



1 Bước
í



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh



0,5 ngày 
(04 giờ)



Không Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính côns 
tinh (Quầy giao dịch Sở KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sa 
cho phòng phòng Phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn - Chất lượng và TBT (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lườna Chất lirợng).
(2) Phòna Quản lý Tiêu chuẩn - Chất 
lượng và TBT chủ trì điều phối thầm 
định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt 



và nhận kết quả, chuyên cho bộ phận



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thâm định



Côna chức Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn - Chất lượng và 
TBT -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượns



02 ngày 
(16 giờ)Thẩm định 



trình phê duvệt



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn 



Đo lường Chất lượna
01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quà Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
0,5 ngày 
(4 giờ)
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Trinh tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chúc giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quvết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hơn (neu 



có)



Mô tả quy trình



chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quà cho 
tổ chức, côna dân.



Tổng công
04 naày 
(32giờ)

















PHỤ LỤC 4
Q u y  tr ìn h  nội bộ tro n g  giải q u y ế t th ủ  tục  h à n h  ch ín h  tro n g  lĩnh vực sở  hữ u  t r í  tuệ 



th u ộ c  th á m  q u v ền  g iải q u y ế t củ a  sỏ ’ K h o a  học và C ô n g  nghệ tỉn h  G ia  L ai



kèm theo Quyết định sổ: 2^ /Q Đ -U B N D  ngày y/3/ J /2019 cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh Gia Lai)



TT Các
buóc



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
hợp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



IV. LĨNH V ự c  SỞ HỮU TRÍ TUỆ (06 TTHC)



01. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SKHCN-GLA-QT.44)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tỉnh



01 ngày 
(08 giờ)



Khôns Không



(1) TỔ chức, cá nhân nộp hô sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính côns 
tinh (Quầy siao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyên hô sơ 
cho phòng phòna Phòng Quản lý 
Chuvên ngành
(2) Phòna Quản lý Chuyên nsành chù 
trì điều phổi thấm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả, chuyên cho bộ phận 
chuvên neành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tô chức, côna dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định Côna chức phòns Quản lý 



Chuyên nsành
16 nsày 



(128 giờ)Thẩm định 
trình phê duyệt



<5 Bước
5 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



02 ngày 
(16 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tỉnh
01 ngày 
(08 giờ)



Tổng cộng
20 ngày 



(160 giơ)



ỉ











TT Các
bước



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quy trình



02. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SKHCN-GLA-QT.45)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quá tại TTPVHCC tinh



01 naày 
(08 giờ)



Khôns Khôn«



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Truns tâm Phục vụ hành chính côns 
tinh (Quầy 2Ĩao dịch Sở KH&CN); bọ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng phòna Phòng Quản lý 
Chuvên nsành
(2) Phòn° Quán lý Chuyên ngành chù 
trì điều phối thấm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duvệt và 



nhân kết quà, chuvền cho bô phân 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, côns dàn.



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thẩm định Côns chức phòns Quản lv 



Chuvên n°anh
07 nsàv 
(65 giờ)Thẩm định 



trình phê duyệt



5 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



01 ngày 
(08 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh
01 ngày 
(08 giò)



Tổng cộng
10 ngày 
(80 giờ)



03. Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiêp tô chức chú trì dự  án thuộc Chương trình phát triên tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối 
vói dự án địa phương quản [ý) (SKHCN-GLA-QT.46)



1
Bước



1
Tiếp nhận hồ 



Sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tinh 02  giờ Khône Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trune tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sờ KH&CN); bộ
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Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ



Thời 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hơn (nếu 



có)



Mô tả quy trình
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2 Bước
2



Chủ trì điều 
phối thẩm định Côna chức phòna Quản lý 



Chuvên naành
01 neày 
(08 eiờ)



phận một cửa tiêp nhận, chuyên hô sơ 
cho phòng phòne Phòna Quản lý 
Chuyên ngành
(2) Phòng Quản lý Cchuyên ngành 
chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sờ ký duyệt và 



nhận kết quà, chuyển cho bộ phận 
chuvên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tổ chức, côna dân.



Thẩm định 
trình phê duyệt



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



0,5 ngày 
(04 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tỉnh 02 eiờ



Tổng côngo • o
02 naày 
(16 giờ)



04. Thủ tục Đe nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chưong trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016-2020 (đối vói dự  án địa phương quản lý) (SKHCN-GLA-QT.47)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quá tại TTPVHCC tinh 02 giờ



Khône Khôna



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầv giao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cừa tiếp nhận, chuyên hồ sơ 
cho phòng phòrm Phòng Quản lý 
Chuyên ngành.
(2) Phòna Quản lý cChuyên neành 
chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và



2 Bước
2



Chù trì điều 
phối thẩm định Côna chức phòns Quản lý 



Chuyên ngành
01 naày 
(08 giờ)Thẩm định 



trình phê duyệt



3 Bước
“>3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



0,5 ngày 
(04 giờ)



3











TT Các
bưóc



Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quvết hồ sơ



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hon (nếu 



có)



Mô tả quv trình



4 Bước
4 Trà kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh 02 aiờ



nhận kêt quả. chuyên cho bộ phận 
chuyên nsành.
(4) Giao cho Bộ phận trá kết quả cho 
tồ chức, côna dân.



Tổng cộng
02 neày 
(16 giờ)



05. Thủ tục Đe nghị chấm dú1 họp đồng trong quá trình thực hiện dự  án thuộc Chưong trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016-2020 (đối vói dự  án địa phưoìig quãn lý) (SKIICN-GLA-QT.48)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quà tại TTPVHCC tinh 02 giờ



ÍChỏne Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính côna 
tinh (Quầy aiao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng phòng Phòng Quản lý 
Chuvên nsành
(2) Phòna Quản lý Chuyên ngành chú 
trì điều phoi thâm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sớ ký duyệt và 



nhận kết quả, chuyến cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kết quả cho 
tô chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì diều 
phối thẩm định Côns chức phòna Quản lý 



Chuyên naành
01 naày 
(08 giờ)Thẩm định 



trình phê duvệt



3 Bước
3 Phê duyệt Lãnh đạo Sở



0,5 neày 
(04 giờ)



4 Birớc
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh 02 giờ



Tổng cộng
02 ngày 
(16 giờ)
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Trình tự  thực 
hiện



Bộ phận, cán bộ công chức, 
viên chức giải quyết hồ so-



Thòi 
gian tiếp 
nhận và 



giải 
quyết hồ 



sơ



Cơ 
quan 
phối 
họp 



(nếu có)



Trình các 
cấp có 
thẩm 



quyền cao 
hơn (nếu 



có)



Mô tả quy trình



~:r  «<?•* '  < • ,  . . ,!(06.iTha.tục Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kêt quả thực hiện dự án thuộc Chưoug trình phát triên tài sản trí tuệ giai đoạn 
"2frt6-2Ó2(j (đối với dự  án địâ phương quản lý) (SKHCN-GLA-QT.49)



1 Bước
1



Tiếp nhận hồ 
sơ



Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại TTPVHCC tỉnh 02 giờ



IChông Không



(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tinh (Quầy giao dịch Sờ KH&CN); bộ 
phận một cửa tiếp nhận, chuyển hồ sơ 
cho phòng phòns Phòng Quản lý 
Chuyên ngành.
(2) Phòng Quản lý Chuyên ngành chù 
trì điều phối thẩm định hồ sơ.
(3) Trình lãnh đạo Sở ký duyệt và 



nhận kết quả, chuyên cho bộ phận 
chuyên ngành.
(4) Giao cho Bộ phận trả kêt quả cho 
tổ chức, công dân.



2 Bước
2



Chủ trì điều 
phổi thẩm định



Công chức phòng Quản lý 
Chuvên naành 01 ngày



Thâm định 
trình phê duyệt



*■>3 Bước
'ì Phê duyệt Công chức phòng Quản lý 



Chuyên nsành
0,5 ngày 
(04 giờ)



4 Bước
4 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại TTPVHCC tinh 02 giờ



Tông cộng
02  naàv 
(16 giờ) / L /











